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Tháng 8 năm 2020

Đơn vị: 09-Trung tâm Điều hành sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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77.878.00010.939.0003.100.000330.000802.600639.000958.2005.109.20088.817.0006.737.0001282.080.000156Tổ quản lý011

16.254.1001.405.90055.000149.000114.500171.700915.70017.660.0002.460.000415.200.000A2611.446.000
Trưởng TT

ĐHSX
Lê Hồng MinhHL-001711

10.943.7004.398.3003.100.00055.000142.400104.900157.300838.70015.342.0001.662.000313.680.000A2610.483.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Huy TăngHL-023602

12.398.3001.281.70055.000125.800104.900157.300838.70013.680.00013.680.000A2610.483.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Lưu TrungHL-002033

14.990.1001.304.90055.000149.000104.900157.300838.70016.295.0002.615.000513.680.000A2610.483.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Đại NghĩaHL-019774

11.645.9001.274.10055.000118.200104.900157.300838.70012.920.00012.920.000A2610.483.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Nguyễn Văn CườngHL-020035

11.645.9001.274.10055.000118.200104.900157.300838.70012.920.00012.920.000A2610.483.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Đỗ Văn ThưHL-037576

261.229.27528.698.900520.0003.100.0001.667.0001.595.0002.707.8001.820.5002.730.60014.558.000289.928.175149.000267.59716.974.5797225.233.00070247.303.999661Tổ chuyên viên082

10.849.311814.60055.000110.10061.90092.800494.80011.663.9111.427.07761.352.00048.884.834A206.184.000Chuyên viênBùi Duy TrungHL-004647

6.922.549714.60055.00070.50056.10084.200448.8007.637.1491.078.6545676.00025.882.495A195.609.000Chuyên viênTrần Văn TrángHL-046158

9.639.946802.40055.00097.90061.90092.800494.80010.442.34672.346338.000110.032.000A266.184.000Chuyên viênPhạm Thị LâmHL-000519

8.448.895790.40055.00085.90061.90092.800494.8009.239.295676.00028.563.295A246.184.000Chuyên viênNguyễn Khắc TuânHL-0193510

10.777.719753.50055.000109.40056.10084.200448.80011.531.2191.294.38561.352.00048.884.834A205.609.000Chuyên viênVũ Văn TrưởngHL-0472811

12.019.900766.10055.000122.00056.10084.200448.80012.786.0001.386.000311.400.000A265.609.000NV giúp việc TKPhạm Văn ThanhHL-0014612

8.522.080857.60055.00086.60068.200102.300545.5009.379.6801.386.00037.993.680A266.818.000NV giúp việc TKNguyễn Đình QuânHL-0026313

7.899.085851.30055.00080.30068.200102.300545.5008.750.385924.00027.826.385A266.818.000NV giúp việc TKĐỗ Thành SơnHL-0131914

14.229.477799.60055.000144.30057.20085.800457.30015.029.0771.319.07762.310.000511.400.000A205.716.000NV giúp việc TKNguyễn Thế VinhHL-0189015

12.917.277836.80055.000131.00062.00093.000495.80013.754.0771.430.0776924.000211.400.000A206.197.000NV giúp việc TKTrần Văn QuyềnHL-0192816

12.994.585902.80055.000131.80068.200102.300545.50013.897.3851.573.3856924.000211.400.000A206.818.000NV giúp việc TKLê Đình ĐiệpHL-0280317

11.737.8001.048.20055.000119.10083.300124.900665.90012.786.0001.386.000311.400.000A268.323.000NV giúp việc TKĐặng Văn HòaHL-0292618

11.351.900972.10055.000115.20076.400114.600610.90012.324.000924.000211.400.000A267.636.000NV giúp việc TKLê Xuân TưHL-0379519

1.746.1001.662.900865.00055.00026.90068.200102.300545.5003.409.0003.409.00013A6.818.000NV thống kêNguyễn Văn LĩnhHL-0323720

8.713.384732.70055.00088.60056.10084.200448.8009.446.084610.00028.836.084A265.609.000NV thống kêTrần Quốc ToànHL-0014321

10.670.361812.80055.000108.30061.90092.800494.80011.483.1611.427.07761.220.00048.836.084A206.184.000NV thống kêNguyễn Huy ĐịnhHL-0044922

5.864.6001.659.400520.000426.00055.00069.30056.10084.200448.8007.524.0007.524.000A265.609.000NV thống kêPhạm Tế ĐộHL-0092623

10.076.907746.40055.000102.30056.10084.200448.80010.823.30782.8381.294.3856610.00028.836.084A205.609.000NV thống kêVũ Hương DuyênHL-0103024

6.976.0851.155.300376.00055.00074.80061.90092.800494.8008.131.385305.00017.826.385A266.184.000NV thống kêNguyễn Ngọc HàHL-0124325

8.182.838854.20055.00083.20068.200102.300545.5009.037.03858.153915.00038.063.885A266.818.000NV thống kêPhạm Thị XuyênHL-0194826

7.498.7693.851.7003.100.00055.000107.60056.10084.200448.80011.350.4691.294.38561.220.00048.836.084A205.609.000NV thống kêVũ Văn ĐoànHL-0204927
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7.052.700776.30055.00071.80061.90092.800494.8007.829.000305.00017.524.000A266.184.000NV thống kêNguyễn Ngọc SơnHL-0280028

10.515.877826.90055.000106.80063.40095.000506.70011.342.777149.0001.427.07761.220.00048.546.700A186.184.000NV thống kêPhạm Hùng ViệtHL-0281829

8.192.085854.30055.00083.30068.200102.300545.5009.046.3851.220.00047.826.385A266.818.000NV thống kêHoàng Văn ĐíchHL-0286730

8.125.285853.60055.00082.60068.200102.300545.5008.978.885915.00038.063.885A266.818.000NV thống kêNguyễn Xuân PhongHL-0356231

7.780.850668.60055.00079.20050.90076.400407.1008.449.450915.00037.534.450A255.088.000NV thống kêNguyễn Ngọc ĐịnhHL-0498832

7.666.950782.50055.00078.00061.90092.800494.8008.449.450915.00037.534.450A256.184.000NV thống kêNguyễn Tiến NinhHL-0605133

7.106.460776.80055.00072.30061.90092.800494.8007.883.26054.260305.00017.524.000A266.184.000NV thống kêTrần Ý ThơHL-0194934

6.749.500774.50055.00068.70062.00093.000495.8007.524.0007.524.000A266.197.000NV thống kêĐặng Tài TuệHL-0021635

109.471.73411.906.400331.000990.0001.119.100902.5001.353.1007.210.700121.378.134800.0625.990.076318.568.00036106.019.996431Tổ tạp vụ hành chính09.3

5.881.538625.00055.00060.00048.60072.900388.5006.506.53831.2851.494.1548476.00024.505.099A184.856.000CN tạp vụNgô Thị HạtHL-0274436

4.877.710638.60055.00049.80050.90076.300406.6005.516.31046.928714.00034.755.382A195.082.000CN tạp vụHoàng Thị Tuyết MaiHL-0228137

6.612.193656.10055.00067.30050.90076.300406.6007.268.29346.928714.00036.507.365A265.082.000CN tạp vụĐiệp Thị Lương TâmHL-0215638

5.918.210623.80055.00060.30048.50072.700387.3006.542.01046.928238.00016.257.082A254.840.000CN tạp vụVũ Thị HiềnHL-0136639

6.086.672650.80055.00062.00050.90076.300406.6006.737.47246.928195.4621238.00016.257.082A255.082.000CN tạp vụTrịnh Thị ThươngHL-0109440

6.070.593959.700331.00055.00065.20048.50072.700387.3007.030.29346.928476.00026.507.365A264.840.000CN tạp vụDương Thị HườngHL-0106141

6.128.710651.30055.00062.50050.90076.300406.6006.780.01046.928476.00026.257.082A255.082.000CN tạp vụBùi Thị HườngHL-0101342

6.376.493653.80055.00065.00050.90076.300406.6007.030.29346.928476.00026.507.365A265.082.000CN tạp vụTrần Thị NguyệtHL-0470943

6.337.179629.60055.00064.60048.60072.900388.5006.966.77946.928186.7691476.00026.257.082A254.856.000CN tạp vụPhạm Thị HoaHL-0100344

6.612.193656.10055.00067.30050.90076.300406.6007.268.29346.928714.00036.507.365A265.082.000CN tạp vụĐỗ Huyền TrangHL-0096945

6.208.982604.00055.00063.30046.30069.400370.0006.812.98246.928533.5383476.00025.756.516A234.624.000CN tạp vụĐinh Thị HòaHL-0065546

4.667.110611.20055.00047.70048.50072.700387.3005.278.31046.928476.00024.755.382A194.840.000CN tạp vụLê Thị PhươngHL-0061047

6.953.791686.30055.00070.80053.40080.100427.0007.640.09142.4761.231.6156476.00025.890.000A265.337.000CN tạp vụĐoàn Hồng NhungHL-0186048

6.891.699633.70055.00070.20048.50072.700387.3007.525.39942.4761.116.9236476.00025.890.000A264.840.000CN tạp vụTrịnh Thị Thùy DungHL-0444649

4.403.884608.50055.00045.00048.50072.700387.3005.012.38431.285476.00024.505.099A184.840.000CN tạp vụPhạm Thị Hải YếnHL-0095050

6.953.791686.30055.00070.80053.40080.100427.0007.640.09142.4761.231.6156476.00025.890.000A265.337.000CN tạp vụPhạm Thị Tuyết MaiHL-0024251

6.350.093680.20055.00064.70053.40080.100427.0007.030.29346.928476.00026.507.365A265.337.000CN tạp vụNguyễn Thị MinhHL-0148652

6.140.893651.40055.00062.60050.90076.300406.6006.792.29346.928238.00016.507.365A265.082.000CN tạp vụBùi Thị TơHL-0314453

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2020

448.579.00951.544.300520.0006.200.0001.998.0002.915.0004.629.5003.362.0005.041.90026.877.900500.123.309149.0001.067.65922.964.65510340.538.000118435.403.9951.248                  Tổng cộng


